Tuần 23
Tiết 23
BÀI 14: PHÒNG CHỐNG NHIỄM HIV/AIDS
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Em hãy đọc mục I - SGK trang 38 và trả lời các câu hỏi sau:

1. HIV/AIDS đã gây ra hậu quả như thế nào đến gia đình của bạn gái trong truyện?

- Anh trai mất vì AIDS

- Gia đình tan vỡ

2. Từ câu chuyện của nhân vật trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
- Sống lành mạnh, không vướng vào các tệ ạn xã hội.

- Chăm chỉ học tập, không chơi, không nghe lời dụ dỗ làm việc xấu. 

II. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC:

1.HIV/AIDS là gì?
1.1. Thông tin về HIV/AIDS ( Theo cục phòng, chống HIV/AIDS)
- Từ tháng 12-1990, đến nay, cả nước có 215.661 người nhiễm HIV và 103.616 tử vong do HIV/AIDS.
- Tính đến tháng 9/2019, cả nước xét nghiệm phát hiện mới 7.779 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 2.984 người, số bệnh nhân tử vong 1.428 người. 
1.2.  HIV/AIDS là gì?
- HIV là tên một loại virút gây suy giảm miễn dịch ở người
- AIDS là giai đoạn cuối của sự nhiễm HIV, thể hiện ở các triệu chứng bệnh khác nhau đe dọa tinh mạn con người.
- Tính chất nguy hiểm:
  + HIV/AIDS đang là một đại dịch của thế giới và của Việt Nam.
+ Đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, tương lai nòi giống;
(Mở rộng:

a. HIV/ AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là:
+ Máu (Dùng chung bơm kim tiêm với người nhiễm HIV; qua các tiếp xúc trực tiếp với máu khác, như bị dính máu của người nhiễm HIV vào nơi có các vết thương hở hoặc da, niêm mạc bị xây xát....)

+ Tình dục

+ Từ mẹ sang con
b. Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng nhiễm HIV/AIDS nhiều như hiện nay? (Phân tích các yếu tố về xã hội)
+ Kinh tế còn nghèo, đời sống không lành mạnh ( Tìm đến ma túy để quên khó khăn trước mắt. 
+ Kỉ cương, pháp luật chưa nghiêm.
+ Kém hiểu biết và do tâm lý tò mò muốn khám phá cái mới của tuổi mới lớn nên dễ bị kẻ xâu lôi kéo, dụ dỗ, rủ rê vào con đường nghiện ngập. 
+ Cuộc sống gia đình tan vỡ, con cái không có sự quan tâm, định hướng của cha mẹ.

c. HIV/AIDS ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người? (Gợi ý sức khỏe, kinh tế, gia đình, xã hội?)

+  Sức khỏe suy giảm, giảm tuổi thọ.

+ Ảnh hưởng đến giống nòi, tăng tỉ lệ tử vong cho mẹ và trẻ sơ sinh; nảy sinh vấn đề trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, không người chăm sóc. 
+ Ảnh hưởng về kinh tế: thiếu người lao động tạo ra của cải vật chất, chi phí cho công tác phòng chống AIDS sẽ rất tốn kém. 

+ Ảnh hưởng về tâm lý xã hội: phân biệt đối xử, kì thị với người nhiễm HIV và gia đình họ. 
+ Ảnh hưởng nặng nề cho hệ thống y tế: phát sinh các nguy cơ lây nhiễm HIV trong môi trường y tế.  Chi phí cho điều trị lớn nhưng không đạt hiệu quả, bệnh nhân vẫn tử vong do vẫn chưa có thuốc dặc trị. 
+ Gia đình tan vỡ do cuộc sống của gia đình có người bị nhiễm HIV /AIDS xuất hiện nhiều mâu thuẫn và dẫn tới sự mất ổn định trong cuộc sống.
d. Chúng ta có thể phòng, chống nhiễm HIV/AIDS bằng cách nào? 
+ Tránh tiếp xúc với máu của người nhiễm HIV/AIDS.
+ Không dùng chung bơm, kim tiêm
+ Không quan hệ tình dục bừa bãi. Sống lành mạnh, tránh xa ma túy và các tệ nạn xã hội khác. 

2. Quy định của pháp luật: 
- Phòng chống nhiễm HIV/AIDS là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình;
- Nghiêm cấm hành vi mua dâm, bán dâm, tiêm chích ma túy; các hành vi làm lây truyền;
- Người nhiễm HIV/AIDS;
       

+ Được quyền giữ bí mật tình trạng của mình;



+ Không bị phân biệt đối xử;



+ Phải thực hiện các biện pháp phòng, chống, lây nhiễm.
( Theo em, vì sao không nên kì thị những người bị nhiễm HIV/AIDS?
- Vì người nhiễm HIV/AIDS giấu tình trạng bệnh tật, mặc cảm, không dám tiếp xúc với cộng đồng, không hợp tác với chương trình phòng chống HIV/AIDS. Cán bộ chuyên môn khó có thể gặp và tư vấn cho họ về kỹ năng phòng và tránh lây HIV/AIDS cho người khác, do đó họ khó có thể tiếp nhận thông tin, kỹ năng phòng bệnh và do vậy họ có thể “vô tư” truyền HIV cho người khác.
- Dẫn đến sự thù hận, bi quan về cuộc sống nên có những hành động tiêu cực như cố tình làm lây nhiễm HIV/ AIDS cho người khác. 

- Người nhiễm HIV nếu được chăm sóc tốt, vẫn còn thời gian dài khỏe mạnh nên họ vẫn có thể cống hiến cho gia đình và xã hội. Khi bị kỳ thị và phân biệt đối xử, người nhiễm HIV bị tách biệt, không làm việc, không được chăm sóc và như vậy người nhiễm HIV có thể chết sớm do không được chăm sóc để lại vợ, con, bố mẹ già làm tăng tác động của HIV/AIDS đến gia đình, đến kinh tế xã hội của đất nước. Nhiều người nhiễm HIV là những tuyên truyền viên rất hiệu quả nên làm mất đi một lực lượng có hiệu quả trong phòng, chống AIDS.
- Kỳ thị và phân biệt đối xử dẫn đến hạn chế một số quyền cơ bản của công dân như quyền được chăm sóc sức khoẻ, làm việc, học hành, tự do đi lại… là những quyền mà người nhiễm HIV được pháp luật bản vệ. 
 3. Trách nhiệm của công dân:

- Cần có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS;
- Không phân biệt đối xử người bị nhiễm và gia đình họ;
- Tích cực tham gia phòng, chống HIV/AIDS.
III. BÀI TẬP: 
Bài 4
- Chỉ nhựng người có QHTD với người nước ngoài mới bị nhiễm HIV/AIDS ( Không đồng ý vì chỉ khi QHTD không an toàn với người nhiễm HIV/AIDS mới bị nhiễm bệnh mà thôi. 

- Chỉ những người hành nghề mại dâm và tiêm chích ma túy mới bị nhiễm HIV/AIDS ( Không đồng ý vì:

HIV/ AIDS lây nhiễm qua 3 con đường là:

+ Máu (Dùng chung bơm kim tiêm với người nhiễm HIV; qua các tiếp xúc trực tiếp với máu khác, như bị dính máu của người nhiễm HIV vào nơi có các vết thương hở hoặc da, niêm mạc bị xây xát....)

+ Tình dục không an toàn với người nhiễm HIV/AIDS
+ Từ mẹ sang con
( Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, sức khỏe của bản thân thì không thử, không sử dụng ma túy và không tham gia vào các tệ nạn xã hội như mại dâm. 

- Một người trông khỏe mạnh thì không thể là người nhiễm HIV/AIDS ( Không đồng ý ví chỉ khi xét nghiệm mới biết tình trạng sức khỏe của người đò. 

- Có thể điều trị được bệnh AIDS ( Không đồng ý vì đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị bệnh. 

5. 

- Không đồng tình vì như vậy là phân biệt đối xử, kì thị n gười nhiễm HIV/AIDS. 

- Hiền cần kiểm tra thông tin chị của Huệ có đúng bị nhiệm HIV không Vì nếu là tin đồn đã tin sẽ ảnh hưởng đến danh dự người khác. Nếu đúng cần trấn an và  nói cho bạn biết về căn bệnh này...

BÀI 15:

PHÒNG NGỪA TAI NẠN VŨ KHÍ, CHÁY, NỔ VÀ CÁC HÓA CHẤT ĐỘC HẠI

I- ĐẶT VẤN ĐỀ

Đọc phần Đặt vấn đề và trả lời những câu hỏi sau:

1. Nguyên nhân dẫn đến những vụ nổ bom, mìn là gì? Nêu thiệt hại của những vụ nổ đó.

- Do chiến tranh, bom mìn và vật liệu chưa nổ vẫn còn dưới lòng đất. 

- Những vụ cưa bom, mìn để lấy phế liệu, thuốc nổ. 

- Hậu quả: (tham khảo SGK)

2. Những vụ cháy từ năm 1998 đến năm 2002 gây hậu quả như thế nào?

(Tham khảo SGK)

3. Nguyên nhân dẫn đến những vụ ngộ độc là gì? Hậu quả của những sự việc đó như thế nào?

- Thực phẩm bẩn trà lan, thuốc trừ sâu trên nông sản, các vụ ngộ độc cá nóc.

- Có thể gây nhiều bệnh tật cho con người, tử vong.

4. Qua phần đặt vấn đề, em rút ra được những bài học gì?

Tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng nên cần có biện pháp khắc phục kịp thời.
II. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI HỌC

1. Tính chất nguy hiểm của các loại vũ khí, chất cháy, nổ và chất độc hại.

-  Vũ khí là thiết bị, phương tiện hoặc tổ hợp những phương tiện được chế tạo, sản xuất có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất, như: các loại súng, bom, mìn, lựu đạn...)

- Chất cháy như xăng, dầu, gas, sơn

- Chất độc hại như thuốc bảo vệ thực vật, chất phóng xạ, hàn the, các loại hóa chất...

- HS đọc các thông tin sau:
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( Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh  (4h30 ngày 3/1/2018), đã cướp đi sinh mạng bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (2 tuổi) và làm bị thương 9 người. Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà kế bên. Nhiều nhà khác trong bán kính 500m bị tốc mái, vỡ kính. Các loại đầu đạn súng trường xuất hiện ở nhiều nơi.
     Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về kho phế liệu để chế xuất phế liệu dẫn đến nổ.
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( Vụ cháy tại căn nhà 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 3), làm tử10 người tử vong và ba người khác bị thương...Qua điều tra, số đạn thật được ông Phương ( chủ nhà) cất giấu trái phép tại nhà là hàng nghìn viên. Lượng đạn cực lớn này dùng được cho nhiều loại vũ khí khác nhau, tất cả chứa trong 12 thùng đạn. Có thùng đạn, số đạn mà ông Phương chứa lên đến hàng nghìn viên với những dây đạn trung liên cả trăm viên/ dây.
( Nguyên nhân nào dẫn đến những vụ cháy, nổ thương tâm trên? Những vụ việc trên sẽ gây hậu quả như thế nào ? ( Tính mạng, sức khỏe, gia đình, kinh tế )

- Do người dân thiếu ý thức cưa bom, mìn để trục lợi

- Thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm.

- Không tôn trọng pháp luật, bất chấp nguy hiểm, tàng trữ các loại vũ khí, chất cháy trong nhà.
- Chiến tranh.

- Sơ suất, bất cẩn.

- Sự cố kỹ thuật.

- Hậu quả: 


+ Ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của bản thân và người khác....

 
+ Gây thiệt hại tài sản; cạn kiệt tài nguyên; ô nhiễm môi trường;…

( Việc sử dụng các hóa chất độc hại như trên sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng sống của con người?
- Ảnh hưởng đến sức khỏe con người: gây nên nhiều bệnh tật cho con người như ung thư, đường ruột, phổi, gan...,  tử vong. 

- Gây trình trạng ô nhiễm môi trường. 

(Bài học rút ra:

1. Những tai nạn do vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại đã gây ra những tổn thất to lớn về tính mạng và tài sản.
2. Pháp luật quy định : 
- Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, các chất cháy, nổ, chất phóng xạ và độc hại;
- Chỉ có cơ quan, tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng;
- Các cơ quan tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải được huấn luyện về chuyên môn và phải luôn tuân thủ các qui định về an toàn.
3. Trách nhiệm của công dân, học sinh.
- Tự giác, tìm hiểu và thực hiện nghiêm chỉnh các qui định phòng ngừa
- Tuyên truyền, vận động mọi người cùng thực hiện;
- Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm …
( Rèn kĩ năng sống thông qua bài học: 

- Kĩ năng ứng phó trong các vụ cháy: Các em hãy tự tìm hiểu và viết xuống dây những việc mình cần làm khi gặp đám cháy nhé!


+ Kỹ năng 1: Nếu bị kẹt trong đám cháy có người lớn bên cạnh, phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn (tất nhiên người lớn cần có kỹ năng thoát nạn).

+ Kỹ năng 2: Trường hợp ở nhà một mình, nếu nhà đơn lẻ chỉ có một cửa ra, đó chính là lối thoát nạn. Nếu nhà có cửa trước và cửa sau đều dẫn ra ngoài thì 2 lối này thoát nạn được. Còn nhà trên tầng, hãy thoát ra bằng cửa vào buồng thang bộ chống nhiễm khói. Tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc hoặc nán lại gọi cứu hỏa. 


+ Kỹ năng 3: Trường hợp cửa khóa, nếu ngửi thấy mùi khét hoặc trông thấy khói, lửa cháy, phải cố gắng giữ bình tĩnh, kêu gọi sự trợ giúp của người lớn trong gia đình bằng cách hô lớn "Cháy".  Nếu bên cạnh có hàng xóm, hãy nhanh chóng gọi họ giúp đỡ. Dùng điện thoại gọi ngay cho đội cứu hỏa, số điện thoại 114 (chỉ bấm 114, không thêm bất cứ số nào khác, rồi làm theo hướng dẫn của các chú). Đồng thời cầm khăn vải sáng màu và di chuyển ra ban công của bất cứ tầng nào của ngôi nhà, tốt nhất lên sân thượng, đứng vào một bên lan can của ban công phía có tường nhà che chắn để kêu cứu.


+ Kỹ năng 4: Nếu ở nhà cao tầng hoặc khu chung cư,  cần hô hoán báo động, kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người. Trường hợp cháy ở nơi khác, khi có chuông báo cháy thì cần nhanh chóng di chuyển để thoát nạn. Khi di chuyển nên mang theo khăn nhúng nước che mũi, miệng để thở. Nếu thấy các bác, cô, chú hàng xóm đang thoát nạn thì cầu cứu sự giúp đỡ và di chuyển cùng họ, bằng không hãy tự mình di chuyển.


+ Kỹ năng 5: Nếu ở chung cư, hãy di chuyển từ cửa căn hộ, theo hành lang, đến cầu thang bộ hay cửa vào buồng thang bộ gần nhất (có chữ EXIT màu xanh). Quan sát không có khói, hãy chạy xuống dưới mặt đất.


+ Kỹ năng 6: Khi thấy khói ở cầu thang hoặc mở cửa buồng thang có khói, hãy tìm cầu thang bộ hoặc cửa vào buồng thang bộ khác gần đó. Trường hợp toàn bộ đều có khói, hãy trở về căn hộ của mình, dùng điện thoại gọi 114 thông báo con đang ở phòng số mấy của tòa nhà đang cháy. Bên cạnh đó, cần dùng khăn nhúng nước, chèn kín vào khe cửa căn hộ. Sau đó ra cửa sổ, ban công (ra hẳn ngoài ban công, đóng cửa ban công lại), dùng khăn, vải, áo sáng màu (màu đỏ là tốt nhất) vẫy và cầu cứu.

Lưu ý: Nhiều tòa nhà luôn khóa cửa ở tầng thượng thì không nên di chuyển lên trên bởi nếu lối thang bộ bị nhiễm khói, đây là nơi tập trung khói bay lên. Do đó cha mẹ hãy kiểm tra xem lối cầu thang bộ của tòa nhà mình là loại nào.


+ Kỹ năng 7: Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong các đám cháy do ngạt, ngộ độc khói và khí độc kèm trong khói. Do đó trong quá trình di chuyển thấy khói, hãy é dùng khăn hay vải thấm nước buộc quanh mặt ra sau tai hoặc bịt lên miệng, mũi để hô hấp. Khi di chuyển cúi người ở tư thế đi khom, hạ thấp hoặc bò sát mặt đất, men theo tường để tìm lối ra. 
- Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng, các em có thể làm gì?

+ Sử dụng thực phẩm biết rõ nguồn gốc. 

+ Thực phẩm tươi sống, hoặc cỏn hạn sử dụng. Tránh sử dụng thực phẩm đã quá hạn, nấm mốc...sẽ gây ngộ độc cho cơ thể. 

+ Rửa sạch thực phẩm trước khi sử dụng. 

+ Không ăn hàng rong  ngoài đường....
